
ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu Dự toán được giao

TỔNG SỐ -5.462.000

A Dự toán thu -                               

I Tổng số thu -                               

1 Thu phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

Thu tiền cho thuê phòng trọ

Thu tiền phục vụ điều dưỡng ngoài tỉnh

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

II Số thu nộp NSNN

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

III Số được để lại chi theo chế độ

1 Phí, lệ phí

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

3 Thu viện trợ
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4 Hoạt động sự nghiệp khác

(Chi tiết theo từng loại thu)

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.538.000

1 Chi quản lý hành chính 4.538.000

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -101.000.000

- Cải cách tiền lương -101.000.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 105.538.000

- Quỹ tiền thưởng 105.538.000

2 Chi sự nghiệp 0

2.1 Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.2 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 0

2.3 Chi sự nghiệp kinh tế

2.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0

2.5 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

C CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA -10.000.000

I CTMTQG xây dựng nông thôn mới -10.000.000

- Chi hành chính nhà nước -10.000.000

II CTMTQG giảm nghèo bền vững -                               

III CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 0
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